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I. Trắc nghiệm (5 điểm). Chọn câu trả lời đúng. 
Câu 1: Vào ngày 27/7 - Ngày Thương binh, liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện 
thường đến thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc làm đó đã thể 
hiện truyền thống  

A. đoàn kết của dân tộc.    B. tôn sư trọng đạo.   
C. đền ơn đáp nghĩa.    D. nhân ái, vị tha. 

Câu 2: Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ 
này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn các hình thức khác gọi là 
 A. di sản văn hóa phi vật thể. B. di tích lịch sử văn hóa. 
 C. di sản văn hóa vật thể. D. danh lam thắng cảnh. 
Câu 3: Biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ là 
 A. hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. B. làm những điều mình thích cho người khác. 
 C. động viên, an ủi bạn khi bạn gặp khó khăn. D. giúp đỡ người để được người đó đền ơn. 
Câu 4: Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
 A. Tặng chăn ấm cho bạn nghèo trong lớp.  B. Quyên góp quần áo cho học sinh vùng cao. 
 C. Góp phế liệu làm kế hoạch nhỏ vì bạn nghèo. D. Cười đùa, trêu chọc người kém may mắn. 
Câu 5: Làng Kế (Bắc Giang) có truyền thống làm Bánh đa, đó là truyền thống tốt đẹp về  

A. ẩm thực.  B. lễ hội.  C. nghệ thuật. D. văn hóa. 
Câu 6: Những sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, bao gồm các di tích lịch sử- văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gọi là 
 A. di sản văn hóa phi vật thể. B. không gian văn hóa. 
 C. di sản văn hóa vật thể. D. đời sống văn hóa. 
Câu 7: Đâu không phải là ý nghĩa của quan tâm, cảm thông, chia sẻ dưới đây? 
 A. Giúp con người có động lực vượt qua khó khăn, thử thách. 
 B. Làm cho các mối quan hệ trở nên tốt đẹp, bền vững hơn. 
 C. Làm mất thời gian, công sức của tất cả mọi người. 
 D. Nhận được sự yêu quý, tôn trọng của mọi người. 
Câu 8: Câu ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi; Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.” gợi nhắc 
chúng ta đến truyền thống tốt đẹp nào của quê hương Việt Nam? 

A. Truyền thống đoàn kết.   B. Truyền thống tôn sư trọng đạo.   
C. Truyền thống cần cù.    D. Truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

Câu 9: Hát Dân ca quan họ thuộc loại hình di sản văn hóa nào dưới đây? 
 A. di sản văn hóa phi vật thể. B. di tích lịch sử văn hóa. 
 C. di sản văn hóa vật thể. D. danh lam thắng cảnh. 
Câu 10: Hành động nào sau đây thể hiện quan tâm, chia sẻ?  

A. Gây tai nạn bỏ trốn.    B. Giúp đỡ cụ già qua đường. 
C. Vứt rác bừa bãi.    D. Cướp giật của người đi đường. 

Câu 11: Khi nhắc đến anh hùng Hoàng Hoa Thám, chúng ta nhớ đến truyền thống tốt đẹp nào dưới đây? 
A. Yêu nước.  B. Hiếu thảo.  C. Hiếu học.  D. Cần cù 

Câu 12: Việc làm nào dưới đây không thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương? 
 A. Yêu mến các làng nghề truyền thống. 
 B. Không thích trang phục dân tộc. 
 C. Giới thiệu với du khách nước ngoài về các lễ hội nổi tiếng. 
 D. Tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 
Câu 13: Pháp luật nước ta cấm hành vi nào dưới đây đối với các di sản văn hóa? 
 A. Ngăn chặn các hành vi phá hoại di sản. B. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử. 
 C. Quảng bá di sản văn hóa quê hương. D. Sử dụng trái phép di sản văn hóa. 
Câu 14: Sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác sẽ mang lại  

Mã đề: 202 



A. thiệt thòi cho bản thân.     B. sự ban ơn cho người khác. 
C. niềm vui cho bản thân và cho người khác.   D. phiền phức cho mọi người xung quanh. 

Câu 15: Khi vào đền Hùng cùng bà, P thấy một số bạn định viết lên tường để ghi dấu việc mình 
đã đặt chân đến di tích. Nếu là P, em sẽ làm gì dưới đây? 
 A. Mặc kệ các bạn, không nói gì. 
 B. Hô hoán cho các bạn sợ bỏ chạy. 
 C. Nhắc nhở các bạn không nên làm thế để bảo vệ di sản văn hóa. 
 D. Bắt chước làm theo để ghi danh, vì có đọc được trên mạng. 
Câu 16: Việc làm nào sau đây của các bạn học sinh là chưa thể hiện trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa? 
 A. T nhắc nhở các bạn trong xóm không nên chăn thả gia súc trong khu di tích lịch sử. 
 B. N tích cực học ngoại ngữ để có thể giới thiệu về những danh lam thắng cảnh của quê hương 
mình với khách nước ngoài. 
 C. Cuối tuần, M thường rủ các bạn tới nhà bác K- một nghệ nhân hát chèo để học hát. 
 D. Mỗi khi đi tham quan các di tích lịch sử, H thường khắc tên mình lên các bức tượng để đánh 
dấu nơi mình đã tới. 
Câu 17: Trái với quan tâm, cảm thông và chia sẻ là 

A. biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.                           
B. luôn quan tâm, giúp đỡ người khác. 
C. góp phần xây dựng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. 
D. ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.   

Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 18, 19 và 20: 
Khi đến thăm quan trải nghiệm ở Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, bạn K thấy rất nhiều hình ảnh, 

tư liệu lịch sử và nhất là khu trưng bày Bác Hồ với nhân dân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang... 
Bạn K rất khâm phục cha ông ta đã không ngừng đấu tranh để chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp 
hôm nay. Bạn P đi gần bạn K nói: “Toàn những thứ cũ kĩ, đồ dùng lạc hậu, giờ đầy trên mạng, ai 
còn cần đến nơi xem những thứ này nữa.” Bạn H đồng tình với bạn P còn bạn V đồng tình với 
bạn K và nói: “Tớ thấy rất tuyệt. Tớ phải nói với nhiều người về chuyến trải nghiệm thú vị này”.  
Câu 18: Em đồng tình với quan điểm, ý kiến của bạn nào về việc cần làm để giữ gìn phát huy và 
thể hiện niềm tự hào với truyền thống quê hương? 

A. Bạn K và bạn P.     B. Bạn H và bạn P.    C. Bạn K và bạn V.       D. Bạn V và bạn H. 
Câu 19: Bạn P nói: “Toàn những thứ cũ kĩ, đồ dùng lạc hậu, giờ đầy trên mạng, ai còn cần đến nơi 
xem những thứ này nữa.” thể hiện bạn là người thế nào đối với việc bảo tồn di sản văn hóa dưới đây? 
 A. Bạn P hiểu lịch sử và các di sản văn hóa. B. Bạn P chưa có ý thức, trách nhiệm. 
 C. Bạn P là người thật thà, có trách nhiệm. D. Bạn P rất hiểu về di sản văn hóa. 
Câu 20: Từ việc làm và lời nói của bạn K và V, em thấy mình cần có trách nhiệm gì đối với việc 
bảo tồn di sản văn hóa dưới đây? 

A. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.  
B. Không giao nộp cổ vật, bảo vật quốc gia phát hiện được. 
C. Làm sai lệch, phá hoại di sản văn hóa khi có cơ hội.  
D. Sử dụng trái phép di sản văn hoá để bán hàng. 

II. Tự luận (5 điểm). 
Câu 1 (1,0 điểm): Kể tên 4 truyền thống tốt đẹp của quê hương em.   
Câu 2 (1,5 điểm): Di sản văn hoá có những ý nghĩa nào đối với con người và xã hội? 
Câu 3  (2,5 điểm). Tình huống: H và N là bạn học cùng lớp 7B. Khi N bị ngã gãy tay phải do bất cẩn 
khi leo cầu thang, phải nghỉ học một số ngày. Hết giờ học, H thường sang nhà giảng giải, giải 
thích những nội dung học trên lớp để N có thể theo kịp bài học trên lớp. Bạn P cùng lớp thấy vậy 
cho rằng H làm thế không đúng vì việc học là nhiệm vụ của học sinh, N phải tự tìm hiểu và hoàn 
thành nhiệm vụ học tập của mình. 

a) Em có nhận xét gì về việc làm của bạn P? 
b) Việc làm của bạn H như vậy có đúng không? Tại sao? 
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I. Trắc nghiệm (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Tổng điểm 20 câu là 5 điểm. 

Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án 
Câu 1 C Câu 11 A 
Câu 2 A Câu 12 B 
Câu 3 C Câu 13 D 
Câu 4 D Câu 14 C 
Câu 5 A Câu 15 C 
Câu 6 C Câu 16 D 
Câu 7 C Câu 17 D 
Câu 8 D Câu 18 C 
Câu 9 A Câu 19 B 

Câu 10 B Câu 20 A 
II. Tự luận (5 điểm). 
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(1,0 điểm) 

 

HS kể tên đúng được các truyền thống của quê hương (mỗi ý đúng được 
0,25 điểm): 
- Truyền thống yêu quê hương, đất nước. 
- Truyền thống cách mạng. 
- Truyền thống cần cù lao động, nghê truyền thống. 
- Truyền thống hiếu học, các lễ hội văn hóa truyền thống. 
…. 
(HS có thể kể tên các truyền thống cụ thể như yêu nước,… vẫn đánh giá 
cho điểm) 

 
 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Câu 2 
(1,5 điểm) 

 

Ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội. 
- Di sản văn hóa là tài sản, niềm tự hào của dân tộc, thể hiện lịch sử, sự 
sáng tạo và bản sắc dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
làm cơ sở cho thế hệ sau phát huy và phát triển. 
- Di sản văn hóa góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc, làm phong phú kho tàng di sản văn hóa nhân loại. 

 
0,75 

 
 

0,75 
 

Câu 3 
(2,5 điểm) 

a. Nhận xét gì về việc làm của bạn P: 
- Việc làm của P như vậy không đúng. 
- Vì bạn bè trong những lúc gặp khó khăn nên đồng hành, chia sẻ và giúp 
đỡ nhau là điều cần thiết và nên làm. 
- Mình phải biết quan tâm, chia sẻ đến bạn bè thì khi mình gặp khó khăn 
mới được quan tâm, chia sẻ lại. 
b. Việc làm của bạn H như vậy là đúng. 
- Việc H thường sang nhà giảng giải, giải thích những nội dung học trên 
lớp để N có thể theo kịp bài học trên lớp là đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ 
nhau khi gặp khó khăn. 
(HS có thể có cách lí giải khác nhưng hợp lí vẫn đánh giá, cho điểm) 
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0,5 
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